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KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 

TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH 

NHTM NHTM 

KHCN Khách hàng cá nhân 

PGD Phòng giao dịch 

SXKD Sản xuất kinh doanh 

TSĐB Tài sản đảm bảo 

MBBank NH TMCP Quân Đội 

NHNN Nhân hàng nhà nước  

DTI Debt to Income (Tỷ lệ nợ trên thu nhập) 

CIC 
Credit Information Center (Trung tâm Thông tin Tín 

dụng) 

BĐS Bất động sản 

MBBank AMC 
MBBank Ageas Life (Công ty Bảo hiểm Nhân thọ 

MBBank Ageas) 

CVKH Chuyên viên khách hàng 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội 

NH Ngân hàng 

CBTD Cán bộ tín dụng 

VaR Value at Risk (Giá trị rủi ro) 

ATM Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động) 

POS Point of Sale (Điểm bán hàng) 

eMBBank 
eMBBank: MBBank's mobile app (Ứng dụng di động 

của MBBank) 

KUNN Khế ước nhận nợ 

CCCD Căn cước công dân 

ĐKKH Đăng ký kết hôn 


